
Số: 75/BC-BVĐK  Mường La, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Khoa khám bệnh: Buổi sáng từ 07h00-11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (Trong đó có nhân viên y tế tiếp đón từ 6h30' và có bàn khám thực hiện từ 07h00-11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00)

Theo lịch trực thường trú: tất cả các ngày trong tuần (24/7) có lịch phân công hàng tuần chi tiết cho toàn bệnh viện 

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 

nghề/số CCHN
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác ( Nếu 

có)

Ghi chú

591/QĐ-SYT Khám chữa bệnh đa khoa; Siêu âm sản

000470/SL-CCHN Khám chữa bệnh hồi sức cấp cứu, 

204/QĐ-SYT Khám chữa bệnh Nội khoa 

115/QĐ-SYT Khám chữa bệnh ngoại khoa

000540/SL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa; Phẫu 

thuật ngoại khoa

Khám chữa bệnh Sản khoa; phẫu thuật Sản 

khoa
Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

BsCKI Giám đốc- Chỉ đạo điều 

hành; thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa; phẫu 

thuật, thủ thuật khoa Sản; khoa 

CĐHA

Đến nhận 

công tác

Chuyển 

công tác

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

 Sáng từ 7h30-11h30; Chiều từ 13h30 - 17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Bệnh viện đa khoa khu vực Mƣờng La, tỉnh Sơn La

2. Địa chỉ: Bản Nà Tòng, xã Mường La, tỉnh Sơn La

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

BVĐK KHU VỰC MƢỜNG LA

TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MƢỜNG LA 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

Bùi Ngọc Minh3

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị

BsCKI Phó Giám đốc; Bác sỹ 

điều trị thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phẫu 

thuật, thủ thuật  khoa Ngoại TH

1 Đèo Thị Nhung

000477/SL-CCHN

Nguyễn Thanh Hải2

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thứ 7 và Chủ nhật

BsCKI Giám đốc - Chỉ đạo điều 

hành;  thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh khoa Cấp cứu-

HSTC-CĐ;    khoa phòng khám, 

khoa TN Khám và điều trị HIV; 

Khoa CĐHA;
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554/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

000413/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội Khoa

592/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm; 

điện tim

0008328/SL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê 

hồi sức

483/QĐ-BVĐK
Gây mê - Hồi sức cơ bản; gây tê, gây mê 

trong phẫu thuật cấp cứu

500/QĐ-BVĐK Cấp cứu cơ bản

479/QĐ-SYT Bổ sung chuyên ngành gây mê hồi sức

000660/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản khoa, 

553/QĐ-SYT
Khám, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa: 

Sinh hóa, Huyết học - truyền máu

305/QĐ-SYT Bổ sung chuyên ngành sản phụ khoa

0005292/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bện đa khoa, Điện tim

189/QĐ-BVĐK Điện tim, điện não đồ và Lưu huyết não

000637/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

227/QĐ-BVĐK Gây mê - Hồi sức cơ bản

0002700/SL-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

394/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh khoa đa khoa

555/QĐ-SYT  Nội soi, Siêu âm

000661/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa  BsCKI Trưởng khoa Nhi thực 

hiện công tác khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Nhi;Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 BsCKI Trưởng khoa Phụ Sản - 

thực hiện công tác khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, Phẫu thuật, 

thủ thuật  khoa Phụ sản

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

 trực theo phân công của đơn vị

BsCKI Phó trưởng khoa  phẫu 

thuật - GM- Hồi sức; khoa CC-

HSTC-CĐ;CĐHA

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Phó trưởng khoa - Bác sỹ điều trị 

khoa Nội. Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

 

Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh - 

 Bác sỹ CKI CĐHA

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Bùi Ngọc Minh3

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị

Lò Văn Bằng5

Quàng Thị Hạnh

BsCKI Phó Giám đốc; Bác sỹ 

điều trị thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phẫu 

thuật, thủ thuật  khoa Ngoại TH

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

8

Tòng Văn Tỉnh4

Hà Thị Bích6

BsCKI Phó trưởng khoa khám 

bệnh -  thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh khoa khám bệnh 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công;

7 Thào A Hồ

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị 


 BsCKI Phó giám đốc -thực hiện 

công tác khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; khoa CĐHA; 

Lương Xuân Diệu 

Huyền
9

Nguyễn Anh Long10 2



594/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;  Siêu âm 

sản; Nội soi điện tim

000439/SLCCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

560/QĐ-SYT Khám bênh, chữa bệnh đa khoa

187/QĐ-BVĐK Gây mê hối sức

0004574/SL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa, phẫu 

thuật ngoại khoa. 

590/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Ngoại 

khoa, phẫu thuật ngoại khoa, X quang cơ 

bản, Siêu âm

13 Lường Văn Chung 001368/SL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Trưởng khoa RHM-TMH-Mắt    

thực hiện công tác khám bệnh, 

chữa bệnh RHM-TMH-Mắt

0005442/SL-CCHN
Khám bênh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa Nội tiết

820/QĐ-BVĐK
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Tiết - Đái tháo đường.

006547/SL-CCHN Khám bênh, chữa bệnh đa khoa

20/QĐ-SYT
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nhãn 

khoa

006549/SL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 

Nhi khoa

545/QĐ-SYT Bổ sung Nhi khoa

17 Vừ Thị Pạ 000672/SL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 

ngành PHCN

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

BsCKI Bác sỹ điều trị khoa 

YHCT -VLTL -PHCN

 BsCKI Trưởng khoa Nhi thực 

hiện công tác khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Nhi;Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Trưởng khoa Nội tổng hợp thực 

hiện công tác khám bệnh, chữa 

bệnh khoa Nội TH

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Lù Văn Miền11

15 Lường Thị Kiểu

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thứ 7 và Chủ nhật

Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm; 

khám và điều trị HIV/AIDS; khoa 

RHM-TMH-Mắt.Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

16 Vừ A Chênh

BsCKI Phó trưởng khoa  Nhi; 

khoa khám bệnh.  Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Nguyễn Anh Long10

Sáng: từ 7h00'-11h00'; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Trưởng khoa khám bệnh thực 

hiện công tác khám bệnh, chữa 

bệnh khoa khám bệnh 

12 Quàng Văn Điện

Quàng Văn Đề14

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

BsCKI Trưởng khoa Ngoại tổng 

hợp; khoa CĐHA, thực hiện công 

tác khám bệnh, chữa bệnh khoa 

CĐHA
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18 Vì Văn Chính 0007909/SL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thứ 7 và Chủ nhật

Bác sỹ  khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ; 

khoa Truyền nhiễm; Khoa khám 

bệnh. Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

19 Lê Văn Trọng 0007927/SL-CCHN Khám, chữa bệnh YHCT

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Phó trưởng khoa -YHCT - Khoa 

YHCT -VLTL-PHCN

20 Lò Thị Tại 0007831/SL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Bác sỹ điều trị  khoa Truyền 

nhiễm; Khoa khám bệnh.  Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

21 Lò Thúy Nga 0007488/SL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Bác sỹ  khoa RHM-TMH-Mắt.  

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

22 Lò Văn Họa 0007912/SL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Phó trưởng khoa CC-HSTC-CĐ; 

khoa PT-GMHS.Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

000708/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

552/QĐ-BYT

Khám, chữa bệnh đa khoa; khám chữa 

bệnh chuyên khoa YHCT;  chăm sóc và 

điều trị HIV/AIDS

24 Lò Văn Khánh 0008993/SL-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa; Chẩn đoán hình 

ảnh cơ bản

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Bác sỹ đa khoa, định hướng 

CĐHA; Khoa khám bệnh. Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

0008252/SL-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa; Chẩn đoán hình 

ảnh cơ bản

25 Hoàng Văn Cường

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 BsCKI Phó trưởng khoa Phụ sản, 

thực hiện công tác khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, Phẫu thuật, 

thủ thuật  khoa Phụ sản; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

23 Tòng Văn Sử
Bác sỹ  Khoa YHCT-VLTL-

PHCN; khoa Truyền Nhiễm

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị
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236/QĐ-SYT Chuyên ngành sản phụ khoa

26 Quàng Văn Cương 0000272/SL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Bác sỹ đa khoa,   Bác sĩ điều trị 

Khoa Ngoại TH; khoa Phụ sản  

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

27 Lò Văn Bương 0005403/SL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Bác sỹ đa khoa,   Bác sĩ điều trị 

Khoa Nhi; Phụ sản.  Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

002463/SL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

273/QĐ-SYT Bổ sung chuyên ngành Da liễu

29 Hà Văn Cường 0008011/SL-CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/2/2015 

quy định tại mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Y sỹ ĐH Sản, Nhi; Phòng KHTH 

; Trưởng Khoa KSNK

30 Lò Thị Uân 000654/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Phụ trách Hộ sinh khoa Phụ Sản

31 Lò Thị May 000654/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ Sản

32 Lò Thị Phương 000662/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ Sản

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

25 Hoàng Văn Cường

Cà Thị Ly

Khoa TMH-RHM-Mắt; khoa 

khám bệnh. Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

28

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 BsCKI Phó trưởng khoa Phụ sản, 

thực hiện công tác khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, Phẫu thuật, 

thủ thuật  khoa Phụ sản; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

5



33 Lường Thị Chơ 000991/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ Sản

34 Phạm Minh Ngọc 000652/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Trưởng phòng Điều dưỡng; Điều 

dưỡng khoa Nội tổng hợp; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

35 Quàng Văn Chung 006247/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng  Khoa Ngoại; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

36 Vừ A Và 006543/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng  Khoa phụ sản; 

CĐHA; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

37 Hoàng Văn Phương 000667/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng - Khoa Liên chuyên 

khoa; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

38 Nguyễn Thị Hường 006605/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 6h30-10h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

  Điều dưỡng Trưởng Khoa khám 

bệnh

39 Tòng Hồng Diệp 006550/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 6h30-11h30; Chiều từ 

13h30-16h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

40 Quàng Thị Chủ 006544/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

6



41 Sa Trọng Kiên 000988/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền nhiễm

42 Lường Thị Kem 006604/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa Truyền 

nhiễm

43 Lò Văn Trọng 006242/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa CC-

HSTC-CĐ 

44 Lầu A Thào 0002753/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Khoa khám bệnh; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

45 Lường Văn Xiên 000737/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa Nội 

tổng hợp

46 Tòng Văn Bương 006246/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa YHCT - VLTL-

PHCN; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

47 Nguyễn Chi Mai 006075/SL-CCNH

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phòng khám; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

48 Lò Thị Quỳnh 006546/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa YHCT - VLTL-

PHCN; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

7



49 Cà Thị Óng 006244/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Phụ trách Điều dưỡng khoa 

YHCT - VLTL-PHCN

50 Hoàng Hải Lý 000670/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng Khoa Liên 

chuyên khoa

51 Lò Văn Triển 006248/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa Nhi

52 Nguyễn Ngọc Lưu 000736/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh , kỹ thuật y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa phẫu thuật- 

GMHS;  CC-HSTC-CĐ 

53 Lường Đại Quang 00059/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  CC-HSTC-

CĐ; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

54 Lường Thị Minh 0004586/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị

Điều dưỡng khoa Phụ Sản; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

55 Võ Trọng Mậu 000994/SL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: từ 7h00'-11h30'; Chiều từ 

13h30-17h00';

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét 

nghiệm

56 Nguyễn Thế Bắc 0002374/SL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: từ 7h00'-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00';

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Trưởng khoa khoa Xét nghiệm

8



57 Vũ Thị Hương 000995/SL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: từ 7h00'-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00';

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Phó Trưởng khoa Xét nghiệm

58 Quản Thị Thu Hằng 006584/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa YHCT-VLTL-

PHCN; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

59 Lò Thị Huệ 006594/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  YHCT-VLTL-

PHCN; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

60 Lò Văn Huấn 0002372/SL-CCHN Thực hiện các kỹ thuật hình ảnh Y học

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên trưởng khoa CĐHA

61 Nguyễn Văn Mạnh 000633/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Dinh dưỡng

62 Lường Thị Nhất 000993/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 6h30-10h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

63 Lò Văn Xiên 000362/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

KTV phục hồi chức năng,  Ths 

YTCC khoa YHCT -VLTL-

PHCN

64 Tòng Thị Hợi 0005764/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thứ 7 và Chủ nhật

Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

9



65 Lò Văn Mưu 0005178/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

66 Lò Thị Chiêm 0005181/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng  khoa phẫu thuật -

Gây mê HS; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

67 Lường Văn Phúc 0005192/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Phó trưởng phòng Điều dưỡng; 

Điều dưỡng khoa phẫu thuật gây 

mê -HS

68 Lò Thị Yến 0005180/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Liên chuyên 

khoa; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

69 Lò Thị Mây 0005193/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

70 Lò Văn Xuấn 005191/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp

71 Lò Thị Yêu 0005298/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

72 Tòng Văn Chaư 005193/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn
10



73 Lường Văn Ẻ 005193/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa YHCT - VLTL-

PHCN; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

74 Lò Thị Dược 005193/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa CC-HSTC-CĐ; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

75 Quàng Văn Diễn 005351/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Liên chuyên 

khoa; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

76 Tòng Thị Dịu 005172/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Xét 

nghiệm;Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

77 Cà Văn Diên 005081/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm;khoa PT-GMHS; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

78 Cà Văn Lập 0008664/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên khoa CĐHA

79 Đèo Văn Hùng 0008118/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa CĐHA

80 Lường Thị Hao 0008844/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Truyền 

nhiễm;Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

11



81 Tòng Thị Chuyển 0005432/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Phụ Sản; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

82 Quàng Văn An 0005392/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 Điều dưỡng trưởng khoa kiểm 

soát nhiễm khuẩn; Điều dưỡng 

khoa liên chuyên khoa

83 Tòng Văn Hà 006585/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại tổng 

hợp; khoa CĐHA; Làm công tác 

chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

84 Tạ Phương  Thanh 0007184/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Liên khoa; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

85 Lò Thị Chung 0007165/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu-

HSTC-CĐ; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

86 Bạc Thị Khuyên 0005787/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00-11h00; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

làm thêm giờ theo phân công của 

đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

0007168/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

04/QĐ-SYT XN Y học

88 Quàng Thị Hoài 0007165/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh , kỹ thuật y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

 KTV khoa Xét nghiệmLò Thị Phủ87
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89 Quàng Văn Uốn 0007160/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh , kỹ thuật y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thứ 7 và Chủ nhật

Điều dưỡng khoa phẫu thuật GM-

HS; CC-HSTC-CĐ; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

90 Lầu Thị Mai 0008843/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

91 Sùng A Hùng 0008293/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại TH; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

92 Lầu A Trư 0007163/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Xét nghiệm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

93 Lò Thị Hồng 0008314/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Xét nghiệm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

94 Quàng Thị Huyên 0008301/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00'-11h00'; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

95 Quàng Thị Son 007615/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

96 Lò Thị Vân 007914/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

13



97 Lò Văn Mai 0005331/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nội tổng hợp; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

98 Lèo Thị Nguyệt 0008709/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa YHCT - VLTL-

PHCN; Làm công tác chuyên 

môn tại khoa khác khi được phân 

công theo phạm vi hoạt động 

chuyên môn

99 Lò Thị Minh 0008704/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

100 Tòng Thủy Thương 0008014/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h00-11h30; Chiều từ 

13h30-17h00;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Kỹ thuật viên, khoa Xét nghiệm

101 Đèo Thị Hoa 0008987/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

102 Quàng Thị Châm 0008872/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng: từ 7h30-11h30; Chiều từ 

13h30-17h30;

Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Liên chuyên 

khoa; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

103 Lò Văn Cơ 0000271/SL-GPHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại TH; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

104 Lò Văn Nghiệp 0000320/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nội TH; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn
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105 Quàng Văn An 0000198/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00'-11h30;Chiều từ 13h30-

17h00'; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

106 Lò Minh Thuận 0000305/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nội TH; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

107 Cà Văn La 0000197/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại TH; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

108 Lò Văn Tranh 0000197/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  CC-HSTC-

CĐ; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

109 Ly A Dủa 0000540/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  CC-HSTC-

CĐ; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

110 Tòng Chính Duy 0000496/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Ngoại TH; Làm 

công tác chuyên môn tại khoa 

khác khi được phân công theo 

phạm vi hoạt động chuyên môn

111 Quàng Công Hiệp 0000466/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  CC-HSTC-

CĐ; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

112 Quàng Thị Thúy 0000464/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Liên chuyên 

khoa; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

15



113 Lý A Sả 0000492/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

114 Lò Huyền Linh
1404/CCHN-D-

SYT-SL

Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Trưởng khoa Dược -TBYT

115 Lò Thị Hà 911/SL-CCHND
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Dược sỹ CĐ

116 Cầm Thị Pun 286/SL-CCHND
Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Dược sỹ Đại học

117 Vì Thị Thanh Hằng
2238/CCHN-D-

SYT-SL

Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Dược sỹ Đại học

118 Lò Văn Hoàng
2237/CCHN-D-

SYT-SL

Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

cơ sở bán lẻ thuốc

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Dược sỹ Đại học

119 Lò Thị Hương 0007320/SL-CCHN

Theo quy định thông tư liên tịch số 

26/2015//TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức dang nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, KT Y

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Hộ sinh khoa Phụ Sản

120 Lò Thị Hiền 0000838/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00'-11h00';Chiều từ 

13h30-17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian trực và làm thêm giờ theo 

phân công của đơn vị

Điều dưỡng khoa khám bệnh; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn

121
Nguyễn Thị Hương 

Giang
0000694/SL-GPHN Xét nghiệm Y học

Sáng từ 7h00-11h30;Chiều từ 13h30-

17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

KTV Khoa Xét nghiệm
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122 Cà Thị Sinh 0000924/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Nhi; Làm công 

tác chuyên môn tại khoa khác khi 

được phân công theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn

123 Nguyễn Trung Kiên 0000903/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  CC-HSTC-

CĐ; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

124 Lường Văn Cầu 0000188/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa  Truyền nhiễm; 

Làm công tác chuyên môn tại 

khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

1 Nguyễn Đức Thắng 004900/SL-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

 BsCKI Phó giám đốc -Bác sỹ 

chuyên khoa I CĐHA; 

2 Chu Thị Bích Thanh 0001541/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h30-11h30;Chiều từ 13h30-

17h30; Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời 

gian trực và làm thêm giờ theo phân 

công của đơn vị

Điều dưỡng khoa Liên chuyên 

khoa; Làm công tác chuyên môn 

tại khoa khác khi được phân công 

theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Mường La, ngày 09 tháng 4 năm 2026

    Đèo Thị Nhung

                    GIÁM ĐỐC

5.          Danh sách thay đổi hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh

6.         Danh sách bổ sung hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh

7.         Danh sách thôi hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh
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